
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Công Bông Số 1 03/09/1992 Nam
Việt 

Nam

Gié 

Triêng
Không

Xã Phước 

Hiệp, thành 

phố Đà Nẵng

Thôn 3, xã 

Phước Hiệp, 

thành phố Đà 

Nẵng

12/12 Không Không Không Không Bí thư chi bộ 
Chi bộ thôn 3 

xã Phước Hiệp 
27/11/2016 Không

2 Lê Thị Thùy Dâng Số 1 27/10/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đồng 

Dương, 

thành phố Đà 

Nẵng

Thôn 1, xã 

Phước Hiệp, TP 

Đà Nẵng 

12/12

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Không
Trung 

cấp

Tiếng 

Anh B

Bí thư chi bộ, 

Hiệu trưởng

Trường Mẫu 

giáo Hiệp Hòa
10/06/2016 Không

3 Hồ Văn Dũng Số 3 10/07/1989 Nam
Việt 

Nam

Gié 

Triêng
Không

Xã Phước 

Hiệp,thành 

phố Đà Nẵng 

Thôn 6, Phước 

Hiệp,thành phố 

Đà Nẵng 

12/12

Đại học 

ngành Công 

nghệ môi 

trường

Không
Trung 

cấp

Tiếng 

anh C

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN 

xã 

UBMTTQ VN  

xã Phước Hiệp 
30/04/2020 Không

4 Trần Thiện Hải Số 1 01/09/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Quảng Phú, 

thành phố Đà 

Nẵng

  Thôn 1, xã 

Phước Hiệp, 

thành phố Đà 

Nẵng

12/12
Đại Học 

Nông Lâm
Không

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh C

Phó Bí thư, Chủ 

tịch UBND xã 

Phước Hiệp 

UBND xã 

Phước Hiệp 
09/08/2004

Đại biểu 

HĐND xã 

Phước 

Hiệp 

khóa XII

5 Hồ Thị Hồng Hảo Số 3 27/07/1982 Nữ
Việt 

Nam

Gié 

Triêng
Không

Xã Phước 

Hiệp, thành 

phố Đà Nẵng

Thôn 1, xã 

Khâm Đức, 

thành phố Đà 

Nẵng

12/12
Đại học 

Nông lâm

Thạc sĩ 

Quản lý 

Kinh tế

Cao 

cấp

Tiếng 

anh C

Phó Bí thư 

Đảng ủy xã 

Phước Hiệp

Đảng ủy xã 

Phước Hiệp
28/04/2007 Không

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Đơn 

vị 

bầu 

cử

Ghi 

chú
Nơi công tác

Tôn 

giáo

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ PHƯỚC HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quê quánHọ và tên

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC HIỆP KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

Số 

TT

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  03/NQ-UBBC ngày 18/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Phước Hiệp)

Là đại 

biểu 

HĐND 

tái cử  

(nếu có)

Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Ngày vào 

Đảng    

(nếu có)



6 Vũ Thế Hiệp Số 3 10/01/1986 Nam
Việt 

Nam

Gié 

Triêng
Không

Xã Phước 

Chánh, thành 

phố Đà Nẵng

Thôn 3, xã 

Khâm Đức, 

thành phố Đà 

Nẵng

12/12

Thạc sĩ Xây 

dựng Dân 

dựng & 

Công nghiệp

Thạc sĩ 

xây 

dựng

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B

 Phó Chủ tịch 

UBND xã 

Phước Hiệp 

UBND xã 

Phước Hiệp 
23/10/2012

Đại biểu 

HĐND xã 

Phước 

Hiệp 

khóa XII

7 Thái Anh Hoàng Số 1 29/09/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Ngũ 

Hành Sơn, 

thành phố Đà 

Nẵng

Khối phố Tân 

Thạnh, phường 

Bàn Thạch, TP 

Đà Nẵng

12/12
Đại học 

Quân sự
Không

Trung 

cấp
Không Chỉ huy trưởng

Ban CHQS xã 

Phước Hiệp
22/11/2005 Không

8 Hồ Thị Lượm Số 2 22/08/1986 Nữ
Việt 

Nam

Gié 

Triêng
Không

Xã Phước 

Hiệp, Tp Đà 

Nẵng

Thôn 7, Xã 

Phước Hiệp, Tp 

Đà Nẵng

12/12
Đại học 

Nông lâm
Không

Trung 

cấp

Tiếng 

anh B

Phó Ban Văn 

hoá-Xã hội

HĐND xã 

Phước Hiệp 
19/06/2013

Đại biểu 

HĐND xã 

Phước 

Hiệp 

khóa XII

9 Hoàng Thanh Nam Số 2 07/11/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thăng 

Trường, Tp 

Đà Nẵng

Thôn 4, xã 

Phước Hiệp, Tp 

Đà Nẵng

12/12
Đại học 

Nông lâm
Không

Cao 

cấp
Không

 Chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy

Đảng ủy xã 

Phước Hiệp
04/10/2005 Không

10 PơLoong Níp Số 3 30/4/1989 Nữ
Việt 

Nam
Cơ Tu Không

Xã Sông 

Kôn, thành 

phố Đà Nẵng

Thôn 6, xã 

Phước Hiệp, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 Đại học Luật Không
Trung 

cấp
Không

Phó Ban Kinh 

tế - Ngân sách

HĐND xã 

Phước Hiệp 
09/04/2015

Đại biểu 

HĐND xã 

Phước 

Hiệp 

khóa XII

11 Hồ Văn Nghích Số 2 25/12/1979 Nam
Việt 

Nam

Gié 

Triêng
Không

Xã Phước 

Hiệp, Tp Đà 

Nẵng

Thôn 1, xã 

Phước Hiệp, Tp 

Đà Nẵng 

12/12 Đại học Luật Không
Trung 

cấp
Không

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN 

xã 

UBMTTQ VN  

xã Phước Hiệp 
07/07/2004

Đại biểu 

HĐND xã 

Phước 

Hiệp 

khóa XII

12 Phạm Văn Sơn Số 2 15/05/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quế Sơn, 

Tp Đà Nẵng

88 Đậu Quang 

Lĩnh, Phường 

Hoà Xuân, Tp 

Đà Nẵng

12/12
Đại học 

ANND
Không

Trung 

cấp

Level 

3 -  

Vstep

Trưởng Công 

an xã

Công an xã 

Phước Hiệp
22/03/2004 Không

13 Võ Thị Kim Thắm Số 3 12/10/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phước 

Hiệp, thành 

phố Đà Nẵng

Thôn 7, xã 

Phước Hiệp, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12
Đại học 

Nông lâm
Không

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B

Chủ tịch 

UBMTTQVN 

xã 

UBMTTQVN  

xã Phước Hiệp 
26/11/2005

Đại biểu 

HĐND xã 

Phước 

Hiệp 

khóa XII



14 Lê Quang Trung Số 2 04/11/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Xuân 

Phú, Tp Đà 

Nẵng

29 Bùi Thế Mỹ, 

Tổ dân phố 

Trường Đồng, 

phường Bàn 

Thạch, Tp Đà 

Nẵng

12/12

Đại học 

Ngoại ngữ, 

Đại học 

Hành chính

Thạc sĩ 

Quản lý 

công

Cao 

cấp

Đại 

học

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

xã

Đảng ủy xã 

Phước Hiệp
07/10/1998

Đại biểu 

HĐND xã 

Phước 

Hiệp 

khóa XII

15 Đinh Mạnh  Vĩnh Số 1 09/10/1984 Nam
Việt 

Nam

Gié 

Triêng
Không

Xã Phước 

Hiệp, TP Đà 

Nẵng

Thôn 6, xã 

Phước Hiệp, TP 

Đà Nẵng

12/12
Đại Học 

Nông Lâm
Không

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh C

Phó Chủ tịch 

HĐND xã 

HĐND xã 

Phước Hiệp 
28/10/2008

Đại biểu 

HĐND xã 

Phước 

Hiệp 

khóa XII

Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân xã Phước Hiệp khóa XIII là 15 người.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Thiện Hải

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 15 người.

                           Phước Hiệp, ngày  18  tháng 3 năm 2026


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-18T14:08:18+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC HIỆP<phuochiep.phuocson@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




